
 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẰNG KÉP PHẢI CHẤM DỨT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 
(kèm theo Quyết định  số:           /QĐ-ĐT ngày          /01/2019) 

TT Ngành học Khóa học Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTBTL 
Số TC 

chưa đạt 
Σ TC Lý do khác 

1 CNTT QH-2013-I/CQ 12000331 Nguyễn Thị Hương 21/10/1994 Nữ Thái Bình 0.00 82 128  

2 CNTT QH-2013-I/CQ 12020691 Vũ Đình Luật 07/03/1994 Nam Hải Dương 3.33 73 128  

3 CNTT QH-2013-I/CQ 12000637 Trần Thị Nhài 27/05/1994 Nữ Thanh Hóa 0.00 82 128  

4 CNTT QH-2013-I/CQ 12000669 Phạm Thị Hồng Nhung 10/08/1994 Nữ Hà Nội 0.00 82 128  

5 CNTT QH-2013-I/CQ 12002142 Võ Quốc Sáng 20/12/1994 Nam Hải Dương 0.00 82 128  

6 CNTT QH-2013-I/CQ 12001373 Nguyễn Thị Thảo 07/03/1993 Nữ Nam Định 0.00 82 128  

            

7 CNTT QH-2015-I/CQ 12020044 Nguyễn Huy Cường 25/03/1994 Nam Hải Dương 3.28 76 128  

Ghi chú: Mã SV: Mã sinh viên; GT: Giới tính; ĐTBTL: Điểm trung bình tích lũy được tính trên các môn học phải tích lũy của chương trình 
đào tạo; Số TC chưa đạt: Số tín chỉ chưa đạt; Σ TC: Tổng số tín chỉ phải tích lũy; CNTT: Công nghệ Thông tin. 

Ấn định danh sách có 07 sinh viên./. 
 


